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PHỤ LỤC 2 CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

(Kèm theo Chương trình hành động số       /CTr-UBND ngày   /6/2026 của UBND xã Xuân Quế) 

 

TT 
 

Chỉ tiêu Mục tiêu 
Đơn vị  
chủ trì 

Tiến độ, 
kết quả 

Giai đoạn 
1 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 2 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 3 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 4 

Tiến độ, kết quả 
Giai đoạn 5 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1 
Tốc độ tăng tổng thu ngân 
sách Nhà nước trên địa 
bàn bình quân hằng năm. 

Tăng từ 7% - 
10% trở lên. 

Phòng 
Kinh tế xã 

Rà soát 
nguồn thu; 
giao chỉ 
tiêu thu 
từng quý 
của năm 
2026 

Phấn đấu 
năm 2026 
tăng từ 7% 
trở lên 

Đánh giá 
nguồn thu 
2026; đưa ra 
giải pháp, 
điều chỉnh 
thu quý 
I/2027 

Bảo đảm kết 
quả theo dự 
toán giao thu 
năm 2027 

Duy trì bình 
quân hằng năm 
tăng từ 7% - 10% 
trở lên 

2 
Tốc độ tăng tổng giá trị 
sản phẩm trên địa bàn 
bình quân hằng năm. 

Đạt 12 - 13%. 
Phòng 
Kinh tế xã 

Xây dựng 
kịch bản 
tăng trưởng 
12 - 13% 

Triển khai 
giải pháp 
phát triển 
sản xuất, 
dịch vụ 

Đánh giá 
2026; bổ 
sung giải 
pháp quý 
I/2027 

Tăng tốc các 
động lực 
tăng trưởng 

Duy trì bình 
quân hằng năm 
đạt 12 - 13% 

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

3 
Thu nhập bình quân đầu 
người trên địa bàn đến 
năm 2030. 

Đạt khoảng 125,4 
triệu 
đồng/người/năm. 

Phòng 
Kinh tế xã; 
Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội 

Rà soát 
mức thu 
nhập, việc 
làm, sinh 
kế 

Triển khai 
giải pháp 
nâng thu 
nhập 

Đánh giá kết 
quả, bổ sung 
giải pháp 

Tăng tốc 
phát triển 
sản xuất, 
dịch vụ 

Đến 2030 đạt 
khoảng 125,4 
triệu 
đồng/người/năm 

4 
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 
2026 - 2030. 

Không có hộ 
nghèo 

Phòng 
Kinh tế xã; 
Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội 

Rà soát hộ 
nghèo, cận 
nghèo 

Hỗ trợ sinh 
kế, việc làm, 
đào tạo nghề 

Không để 
phát sinh hộ 
nghèo mới 

Duy trì kết 
quả giảm 
nghèo bền 
vững 

Duy trì không có 
hộ nghèo giai 
đoạn 2026 - 2030 

5 
Tỷ lệ trường học đạt 
chuẩn quốc gia. 

Đạt 100%. 
Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội 

Rà soát 
trường đạt 
chuẩn và 

Củng cố cơ 
sở vật chất, 
hồ sơ, tiêu 
chí 

Khắc phục 
các tiêu chí 
còn thiếu 

Duy trì, 
nâng chất 
trường đạt 
chuẩn 

Đến 2030 đạt 
100% 
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Chỉ tiêu Mục tiêu 
Đơn vị  
chủ trì 

Tiến độ, 
kết quả 

Giai đoạn 
1 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 2 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 3 

Tiến độ, kết 
quả 

Giai đoạn 4 

Tiến độ, kết quả 
Giai đoạn 5 

nhu cầu 
đầu tư 

6 
Tỷ lệ dân số tham gia bảo 
hiểm y tế. 

Đạt trên 96%. 
Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội 

Rà soát tỷ 
lệ tham gia 
BHYT 

Tuyên 
truyền, vận 
động tham 
gia BHYT 

Bổ sung giải 
pháp đối với 
nhóm chưa 
tham gia 

Duy trì, mở 
rộng đối 
tượng tham 
gia 

Đến 2030 đạt 
trên 96%. 

III. Lĩnh vực môi trường 

7 
Tỷ lệ dân số được sử dụng 
nước sạch. 

Đạt 100%. 
Phòng 
Kinh tế xã 

Rà soát hộ, 
khu vực 
chưa có 
nước sạch 

Triển khai 
giải pháp 
cấp nước 
sạch 

Khắc phục 
khu vực còn 
khó khăn 

Mở rộng, 
nâng chất 
cấp nước 
sạch 

Đến 2030 đạt 
100%. 

8 
Tỷ lệ thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt. 

Đạt 100%. 
Phòng 
Kinh tế xã 

Rà soát 
tuyến thu 
gom, điểm 
tập kết rác 

Tổ chức thu 
gom, xử lý 
rác sinh hoạt 

Xử lý điểm 
tồn đọng, ô 
nhiễm 

Hoàn thiện 
mạng lưới 
thu gom 

Đến 2030 đạt 
100%. 

IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

9 

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển 
quân hằng năm; tổ chức 
giáo dục kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho các 
đối tượng theo quy định. 

Đạt 100%. 
Ban Chỉ 
huy Quân 
sự xã 

Rà soát 
nguồn 
tuyển quân; 
lập kế 
hoạch 
QP&AN 

Hoàn thành 
chỉ tiêu năm 
2026 đạt 
100% 

Chuẩn bị 
nguồn, kế 
hoạch năm 
2027 

Duy trì thực 
hiện chỉ tiêu 
hằng năm 

Hằng năm hoàn 
thành 100% theo 
quy định 

10 
Chỉ tiêu về công tác 
phòng, chống tội phạm. 

Phấn đấu hoàn 
thành 100% theo 
nghị quyết cấp 
trên giao. 

Công an xã 

Rà soát địa 
bàn, đối 
tượng, 
điểm phức 
tạp 

Triển khai 
phòng, 
chống tội 
phạm năm 
2026 

Sơ kết, xử lý 
điểm phức 
tạp 

Giữ vững an 
ninh, trật tự 

Hằng năm phấn 
đấu hoàn thành 
100% chỉ tiêu 
được giao 
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